
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15B, ngách 14/25 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÀ NỘI

0108920228

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy

3290

2. Xây dựng công trình đường sắt 4211

3. Xây dựng công trình đường bộ 4212

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động dò mìn)

4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

4659

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI CONSULTANT AND 
CONSTRUCTION SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912.441.787
Email: tuvanhanoi.jsc@gmail.com 

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Giám sát thi công xây dựng 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công 
nghiệp  
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp lĩnh vực lắp đặt thiết bị, công nghệ điện    
- Giám sát các công trình đường dây và trạm biến áp đến 
110KV  
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp lĩnh vực lắp đặt thiết bị, công nghệ điện  
- Giám sát thi công xây dựng cầu, đường, hầm lĩnh vực xây 
dựng - hoàn thiện;
- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt hệ thống thông gió, cấp 
nhiệt, điều hòa không khí; 
- Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp luyện 
kim lĩnh vực lắp đặt thiết bị, công nghệ;
-  Giám sát lắp đặt thị bị công trình cấp thoát nước và xử lý rác 
thải môi trường;  
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế xây dựng công trình 
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng các loại công trình xây dựng 

- Tư vấn thiết kế cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường;
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
- Tư vấn đầu thầu 
- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình;
 - Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch 
vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: 
+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông. 
- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình

7110
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ MINH 
ĐỨC

P406 Nhà B1 Tập thể 
Tân Mai, Phường Tân 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 034077002839

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
THỦY

B9 (17) khu tập thể 
bệnh viện Nội tiết, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000.000 80,000 008176000018

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ  
- Tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường 
-  Hoạt động quan trắc môi trường 

7490

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục
- Tư vấn du học 

8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034077002839
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P406 Nhà B1 Tập thể Tân Mai, Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15B, ngách 14/25 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MINH ĐỨC Nam

24/08/1977 Kinh Việt Nam

14/01/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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